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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: Khoa Ngoại Ngữ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Listening 3 

Mã học phần:  71ENGL30312 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71ENGL30312_01, 02, 04 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức 

đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Phân biệt được 

các từ ngữ, cấu 

trúc trong các bài 

thuyết giảng và 

bài thoại về các 

lĩnh vực khoa học 

tự nhiên và xã 

hội. 

Trắc 

nghiệm 

/Tự luận 

25% 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

Part 4 

0.625 

0.625 

0.625 

0.625 

 

CLO2 

Phân biệt các 

phương pháp 

nghe lấy ý chính 

và ý chi tiết, 

phương pháp 

nghe viết ghi chú 

trong các bài 

thuyết giảng và 

bài thoại 

Trắc 

nghiệm 

/Tự luận 

25% 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

Part 4 

0.625 

0.625 

0.625 

0.625 

 

CLO3 

Vận dụng thành 

thạo các từ ngữ, 

cấu trúc trong các 

bài thuyết giảng 

Trắc 

nghiệm 

/Tự luận 

25% 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

Part 4 

0.625 

0.625 

0.625 

0.625 
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và bài thoại về 

các lĩnh vực khoa 

học tự nhiên và 

xã hội vào các 

tình huống nghe 

thực tế. 

CLO4 

Vận dụng thành 

thạo các kỹ năng 

nghe lấy ý chính 

và ý chi tiết, nghe 

viết ghi chú vào 

trong các tình 

huống nghe thực 

tế. 

Trắc 

nghiệm 

/Tự luận 

25% 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

Part 4 

0.625 

0.625 

0.625 

0.625 

 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

 

PART 1 – TASK 1  

Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C. You will hear the 

recording TWICE. (1.25 marks – 0.25 mark/question) 

 

You will hear a talk introducing LP clubs. 

 

Which facility at the leisure club has recently been improved? 

A. The swimming pool 

B. The sports training for children 

C. The tennis court 

ANSWER: A  

 

Which area has all the latest equipment? 

A. Fitness suite  

B. Football 

C. Badminton 

ANSWER: A  

 

What should new members give details of? 

A. Health problems  

B. Hobbies 

C. Personal background 

ANSWER: A  

 

Who will explain the safety rules before using the equipment? 

A. The trainer 

B. The tutor 

C. The manager 
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ANSWER: A  

 

What will new members be given? 

A. A six-week plan  

B. A special gift 

C. A personal assessment 

ANSWER: A  

 

PART 1 – TASK 2  

Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C. You will hear the 

recording TWICE. (1.25 marks – 0.25 mark/question) 

 

You will hear a talk introducing a travel company named PS Camping. 

 

The company PS Camping has been organizing vacations for 

A. 20 years 

B. 25 years 

C. 30 years 

ANSWER: A 

 

The company has most camping sites in 

A. France 

B. England 

C. Switzerland 

ANSWER: A 

 

Which organized activity can children do every day of the week? 

A. Drama 

B. Football 

C. Model making 

ANSWER: A 

 

Some areas of the sites have a ‘no noise’ rule after 

A. 10.30 pm 

B. 10.00 pm 

C. 9.30 pm 

ANSWER: A 

 

The holiday insurance that is offered by PS Camping 

A. must be taken out at the time of booking 

B. can be charged on an annual basis 

C. is free of charge 

ANSWER: A 

 

PART 2 - TASK 1 

Listen to the recording and check if the statements are True or False. You will hear 

the recording TWICE. (1.25 marks – 0.25 mark/question) 
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You will hear an interview between Lisa (the interviewer) and Peter for her project. 

 

Peter grew up in England. 

A. False 

B. True 

ANSWER: A 

 

He has lived in the USA for 6 years. 

A. True 

B. False 

ANSWER: A 

 

Peter got tired of explaining his background to people he met. 

A. True 

B. False 

ANSWER: A 

 

He tried to change his accent so that he could fit in at college. 

A. True 

B. False 

ANSWER: A 

 

He did not like living at International House because everyone accepted him. 

A. False 

B. True 

ANSWER: A 

 

PART 2 - TASK 2  

Listen to the recording and check if the statements are True or False. You will hear 

the recording TWICE. (1.25 marks – 0.25 mark/question) 

 

You will hear an interview with Dr. Maureen O’Ryan for a show about top health tips. 

 

Dr. Maureen O’Ryan is a nutrition expert. 

A. True 

B. False 

ANSWER: A 

 

If we have a balanced diet, we cannot eat any food. 

A. False 

B. True 

ANSWER: A 

 

Red meat is good for our health because it gives us healthy bones and skin. 
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A. True 

B. False 

ANSWER: A 

 

After having a turkey sandwich, we feel more worried. 

A. False 

B. True 

ANSWER: A 

 

 

The best time for drinking tea is in the morning. 

A. False 

B. True 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

PART 3  

Listen to the recording and write the answers with NO MORE THAN FOUR WORDS 

OR A NUMBER for each answer. You will hear the recording TWICE. (2.5 marks – 

0.25 mark/question) 

 

You will hear a conversation between two students about a talk on fashion design 

industry.   

 

Câu 1 (0.25 điểm): Who blocked the woman’s view? 

Đáp án Câu 1: a tall man 

Câu 2 (0.25 điểm): What does the man think about the dream job? 

Đáp án Câu 2: whole range of areas/ whole range of work 

Câu 3 (0.25 điểm): How do the man and the woman think about the fashion design 

industry? 

Đáp án Câu 3: a tough industry 

Câu 4 (0.25 điểm): How were talks on careers in their secondary schools? 

Đáp án Câu 4: good but not inspiring 

Câu 5 (0.25 điểm): When will the woman choose a career to take up in the future? 

Đáp án Câu 5: till the end/ end of the course 

Câu 6 (0.25 điểm): What is the man prepared for? 

Đáp án Câu 6: Being an unpaid assistant 

Câu 7 (0.25 điểm): Who was the speaker a personal dresser for? 

Đáp án Câu 7: a musician 
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Câu 8 (0.25 điểm): Why did the speaker lose her job? 

Đáp án Câu 8: negative feelings about client  

Câu 9 (0.25 điểm): Where did the speaker work after that? 

Đáp án Câu 9: in a shop 

Câu 10 (0.25 điểm): What would be helpful to know in the retail market? 

Đáp án Câu 10: (if there’s) a gap 

 

PART 4  

Listen to the recording and complete the notes with NO MORE THAN TWO WORDS 

AND/OR A NUMBER. You will hear the recording TWICE. (2.5 marks – 0.25 

mark/question) 

 

You will hear a talk about climate change. 

 

Carbon dioxide (CO2) causes (1) ……………………..   

Ellen Schoenfeld-Beeks: 

- (2) ……………her own emissions of carbon dioxide by getting access to a new 

website. 

- About (3) ………tons of carbon dioxide are emitted to the atmosphere a year by 

her.   

- To reduce greenhouse gases, she made the payment of (4) ………….to 

programs with the same purpose. 

Anton Finelli: 

     - Thinks people should have their personal (5) ………………………. for the 

environment by taking beneficial steps. 

- Built the website to allow (6) …………………….to make the identical type of 

payment as businesses.   

- Has the notion that millions of transactions would show a (7) …………………. 

Rich Rosenzweig: 

     - Is the manager of an international company which raises funds   

     from (8) …………………to help the environment.   

     - Tried to provide individuals with this kind of (9) ……………..   

     - Thinks that to start the business with the public could be (10) ……………… 

 

Câu 1 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 1: global warming 

Câu 2 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 2: Pay for 

Câu 3 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 3: 20 

Câu 4 (0.25 điểm): …………… 
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Đáp án Câu 4: $100/ 100USD 

Câu 5 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 5: responsibility 

Câu 6 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 6: individuals 

Câu 7 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 7: significant difference 

Câu 8 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 8: large businesses 

Câu 9 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 9: service 

Câu 10 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 10: challenging 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 20  0.25  

II. Tự luận 5.0  

Part 3    

Câu 1 a tall man 0.25  

Câu 2 whole range of areas/ whole range of 

work 

0.25  

Câu 3 a tough industry 0.25  

Câu 4 good but not inspiring 0.25  

Câu 5 till the end/ end of the course 0.25  

Câu 6 Being an unpaid assistant 0.25  

Câu 7 a musician 0.25  

Câu 8 negative feelings about client 0.25  

Câu 9 in a shop 0.25  

Câu 10 (if there’s) a gap 0.25  

Part 4    

Câu 1 global warming 0.25  

Câu 2 Pay for 0.25  

Câu 3 20 0.25  

Câu 4 $100/100USD 0.25  

Câu 5 responsibility 0.25  
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Câu 6 individuals 0.25  

Câu 7 significant difference 0.25  

Câu 8 large businesses 0.25  

Câu 9 service 0.25  

Câu 10 challenging 0.25  

 Điểm tổng 10.0  

 

            TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2024 

Người duyệt đề  Giảng viên ra đề 

 

           

            
TS. Nguyễn Hòa Mai Phương Trương Phú Sỹ 


